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STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Dân tộc 

(Giấy KS)
Nơi ở hiện tại Ghi chú

1 Bùi Duy Anh Nam 22/04/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

2 Lê Huyền Anh Nữ 25/05/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

3 Nguyễn Minh Anh Nữ 14/06/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

4 Trần Quỳnh Anh Nữ 22/04/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

5 Nguyễn Hoàng Bách Nam 20/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

6 Lê Nguyễn Minh Châu Nữ 10/09/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

7 Lê Nguyễn Tuệ Chi Nữ 10/05/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

8 Lê Ngọc Hải Đăng Nam 08/06/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

9 Đỗ Thành Đạt Nam 19/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

10 Nguyễn Giáo Anh Đức Nam 01/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

11 Nguyễn Quang Dũng Nam 31/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt
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12 Nguyễn Công Bảo Dương Nam 08/04/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

13 Nguyễn Ngân Hà Nữ 25/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

14 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 24/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

15 Nguyễn Vũ Minh Hiểu Nam 24/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

16 Nguyễn Bá Hưng Nam 19/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

17 Nguyễn Bá Khang Nam 28/07/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

18 Nguyễn Công Nam Khánh Nam 14/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

19 Nguyễn Minh Khôi Nam 24/09/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

20 Nguyễn Quốc Minh Khôi Nam 09/06/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

21 Đào Bảo Lâm Nam 16/12/2019 Tỉnh Hưng Yên Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

22 Bùi Ngọc Khánh Linh Nữ 02/10/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

23 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 30/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

24 Lê Anh Minh Nam 14/11/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

25 Hoàng Hà My Nữ 30/10/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt



26 Dương Bảo Ngọc Nữ 13/01/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất B, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

27
Dương Hoàng Thủy 

Nguyệt
Nữ 03/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh

Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

28 Nguyễn Linh Nhi Nữ 18/12/2019 Tỉnh Bắc Ninh Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

29 Đỗ An Nhiên Nữ 05/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

30 Dương Minh Phú Nam 13/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

31 Hà Minh Quân Nam 25/08/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

32 Lê Bá Thành Nam 08/10/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Kim Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

33 Dương Thanh Thảo Nữ 13/12/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt

34 Nguyễn Bảo Trâm Nữ 25/05/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Giao Tất A, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố 

Hà Nội
Đã duyệt

35 Hà Thanh Tùng Nam 25/11/2019 Tỉnh Thái Bình Kinh

Thôn Giao Tự (Xóm Cây Đề, Xóm Ngổ Ba, Xóm Cừ Keo) 

Đường 181, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 

Nội

Đã duyệt

36 Dương Khánh Vy Nữ 12/03/2019 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Linh Quy Đông, Xã Phú Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
Đã duyệt


